
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DÂN TỘC Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

số:51 /BC-BDT Ninh Thuận, ngày/<¡0 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả rà soát hệ thống hoá văn bản QPPL năm 2023 

lĩnh vực công tác dân tộc

Thực hiện Công văn số 3954/STP-VBTT ngày 23/11/2023 của Sở Tư pháp 
về việc đôn đốc thực hiên rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật,kiểm 
tra văn bản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Ban Dân tộc báo cáo kết quả 
như sau.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai

Thực hiện Kế hoạch số 5535/KH-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh 
Ninh Thuận, về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 
tỉnh Ninh Thuận 2023; Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 1307/KH-BDT ngày 
28/12/2022 về việc rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ban Dân 
tộc năm 2023;

Chỉ đạo, quán triệt các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức thực hiện 
nghiêm túc việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành năm 2023.

2. Kết quả hệ thống hóa

- Quy trình, các bước tổ chức rà roát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân tỉnh được thực hiện theo quy định tại 
Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ;

- Số lượng văn bản qtíý phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân 
dân ban hành năm 2023 đã thực hiện hệ thống hóa cụ thể như sau:

+Tổng số văn bản được tập hợp để hệ thống hóa: 03 văn bản, trong đó:

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 02 văn bản, Quyết định của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh 01 văn bản.

+ Tổng số văn bản còn hiệu lực: Nghị quyết 02, Quyết định 01.

+ Tổng số văn bản hết hiệu lực: Không có

+ Tổng số văn bản hết hiệu lực một phần: Không có.

+ Tổng số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Quyết định 01.

(Kèm theo phụ lục 3,4, 5,6)



3. Khó khăn, vướng mắc.

- Cán bộ làm công tác pháp chế cơ quan kiêm nhiệm nhiều việc, phần lớn 
thời gian tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn là chính, nên trong quá trình triển 
khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn 
lúng túng ở một số bước theo quy trình.

- Cán bộ làm công tác pháp ché, mới tiếp cận công việc chưa được đào tạo 
bồi dưỡng.

4. Kiến nghị, đề xuất:

Để nâng cao chất lượng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn toàn tỉnh.

Đe nghị Sở Tư pháp định kỳ tổ chức tập huấn công tác rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật, chuyên sâu cho cán bộ làm công tác pháp chế của các 
cơ quan, đom vị.

Trên đây là kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, kính gửi 
Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định./.

N ơinhậné
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT, VP.

I



UBND TỈNH NINH THUẬN 
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đọc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu số 03 

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Hội đồng nhân dân và của ũyban  nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thông hóa năm 2023
(Ban hành kèm theo Báo cảo sổ s Ằ /BC-BDT ngày yịót tháng 01 năm 2024 của Ban Dân tộc)

A. VĂN BẢN HÉT HIẼU LƯC, NGƯNG HIÊU Lưc TOÀN B õ NĂM 2023

STT Tên loai 
van ban

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

'S * -- »ỉ 1 Ị  * - 

. 5  -  -Tên gọi của văn bản í? *: ‘J p * . *.
*u í

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hêt 
hiệu ỉực, 

ngưng hiệu 
lưc

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU L ự c TOÀN B<)
0 Không [Chông Không
Tông sô 0 văn bản
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Mầu số 04 
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 
của Hội đồng nhân dân tình và của ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống năm 2023

(Ban hành kèm theo Báơ cáo sổ 5  Ả /BC-BDT ngày/í3jháng 01 năm 2024 của Ban Dân tộc)

ƯBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẢN NĂM 2023

STT

Tên
loai•

văn
bản

Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của văn 
bản

Nội dung, quy định hết hiệu 
lực, ngưng hiệu lực Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, ngirngy j 

hiệu lực
I. VĂN BẢN HẾT HIÊU LƯC MÔT PHẦN

1. Nghị
quyết

04/2022/QĐ-UBND ngày 
06/7/2022

Ban hành Quy định nguyên 
tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 
vốn ngân sách nhà nước trung 
hạn và hàng năm thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế-xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021- 
2030, giai đoạn I: từ năm 2021 
đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận.

Sửa đôi, bô sung một sô điêu của Quy 
định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung 
hạn và hàng năm thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên 
địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm 
theo Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND 
ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh.

\ ' -4 : ^

01/8/2023

2. Quyết
định

34/2022/QĐ-ƯBND ngày 
06/7/2022

Quy định nguyên tăc, tiêu chí, 
định mức phân bố vốn ngân 
sách nhà nước trung hạn và 
hàng năm thực hiện Chương

Sửa đôi, bô sung một sô nội dung tại các 
Phụ lục Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 
nước trung hạn và hàng năm thực hiện

07/8/2023
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STT

n r i  *Tên
loại
văn
bản

Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của văn 
bản

Nội dung, quy định hết hiệu 
lực, ngưng hiệu lực Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực

trình mục tiêu quôc gia phát 
triên kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021-2030, 
giai đoạn I: từ năm 2021 đến 
năm 2025 trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận

Chương trình mục tiêu quôc gia phát 
triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 
2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 
2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban 
hành kèm theo Quyết định 34/2022/QĐ- 
ƯBND ngày 06/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh.

3. Nghị
quyết

04/2022/QĐ-ƯBND ngày 
06/7/2022

Ban hành Quy định nguyên 
tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 
vốn ngân sách nhà nước trung 
hạn và hàng năm thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế-xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021- 
2030, giai đoạn I: từ năm 2021 
đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận.

Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản 
của Điều 8 Quy định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 
nhà nước trung hạn và hàng năm thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 
đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết 
04/2022/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh.

23/12/2023

Tổng số: 03 văn bản
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ƯBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DÂN TỘC ỉ Đỏc lâp - Tư do - Hanh phức

Mẩu số 05 

DANH MỤC
Văn bản quỵ phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh 

và của ủ y  ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong kỳ hệ thống hóa năm 2023
(Ban hành kèm theo Báo cảo sổ /BC-BDT ngày ịdj tháng 01 năm 2024 của Ban Dân tộc)

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú

I. LĨNH V ự c BAN DÂN T ộ c

01 Nghị quyết

í . . 4  .

20/2023/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 
mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo 
Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh.

01/8/2023

02 Quyết định 47/2023/QĐ-ƯBND 
ngày 07/8/2023

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục Quy định nguyên tắc, 
tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng 
năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban 
hành kèm theo Quyết định 34/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của ủy 
ban nhân dân tỉnh.

07/8/2023

03 Nghị quyết 38/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 8 Quy định nguyên tắc, 23/12/2023
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ngày 14/12/2023
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tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng 
năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tinh Ninh Thuận ban 
hành kèm theo Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh.

Tổng số: 03 văn bản
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UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DÂN TỘC Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

'••1:3 11 sò Mẩu Số 06

: :  \  N - s  T V í  5 . DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Hội đồng nhân dân và của ủ y  ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong kỳ hệ thống hóa năm 2023
(Ban hành kèm theo Báo cáo số SẬ /BC-BDT ngày tháng 01 năm 2024 của Ban Dân tộc)

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản3

í 0* ii Ị- .  -  ĩ". -
V  ' ,  ;.'i 3*  . r  ? - - ; - .T  *
'x_ ' Tên gọi của văn bản

i}?'“)-

Kiên nghị 
(Ban hành 

móvbãỉ bỏ, 
ngưng hiệu 

lực..ì)

Nội dung kiến 
nghị/ Lý do kiến 

nghị

Cơ quan/ 
đơn vị chủ 

trì soạn 
thảo

Thòi hạn xử 
lý hoăc kiến 

nghị xử 
lý/tình hình 

xây dựng

n  /  l i  

01 Quyết
định

47/2023/QĐ- 
UBND ngày 
07/8/2023

Sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung tại các Phụ lục 
Quy định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ vốn 
ngân sách nhà nước trung 
hạn và hàng năm thực hiện 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế- 
xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021-2030, giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến 
năm 2025 trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuân ban hành kèm

Bãi bỏ

Để phù hợp với 
khoản 2 Điều 8 Luật 
Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật 
ngay 22/6/2015 
“Văn bản q u y  phạm 

pháp luật lập lại các 
nội dung đã được 
quy định trong văn 
bản quy phạm pháp 
luật khác. ”

Ban Dân tộc Qui I
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■6/7
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theo Quyết định 
34/2022/QĐ-ƯBND ngày 
06/7/2022 của ủy ban nhân 
dân tỉnh.

Tồng số: 01 văn bản

n  5 5
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